
IEEP Student Progress Record
LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: ITP Morning STARTING DATE: 10/7/2017

Total Classwork Participation Absent Late

1 1559010 HOÀNG MINH DŨNG A.P. 80 72 80 5 0

2 1658012 LÊ HỒ MINH MẪN A.P. 85 66 75 4 5

3 1558011 DƯƠNG ĐĂNG KHOA 85 79 80 3 8

4 1558001 TRẦN BÌNH NGUYÊN BÁCH A.P. 70 71 75 5 1

5 1559006 TRẦN DUY BẢO 80 72 75 2 1

6 1558004 VÕ TRƯỜNG DƯƠNG 80 62 80 6 0

7 1558030 MẠC THIÊN TÂN A.P. 85 61 50 9 3

8 1558015 NGUYỄN BẢO LONG 80 68 75 3 1

9 1459014 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG A.P. 70 61 75 5 0

10 1558033 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 80 57 70 5 1

11 1558018 VŨ BẢO NGỌC 80 78 80 3 1

12 1559019 CAO BỘI NGỌC A.P. 80 77 75 4 1

13 1558013 NGUYỄN GIA KỲ 80 72 80 5 1

14 1358023 MAI THANH NGHỊ 80 57 75 7 0
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